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I. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN VẬT LÍ  LỚP 12
- Thời điểm kiểm tra: Giữa kì 2
- Thời gian làm bài: 45 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (70% trắc nghiệm, 30% tự luận).

- Cấu trúc:

+ Mức độ đề:40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm (gồm 28 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 12 câu), mỗi câu 0,25 điểm.
+ Phần tự luận: 3,0 điểm (Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm), mỗi YCCĐ 1,0 điểm.
+ Nội dung: 
	STT
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Từ trường
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ(6 tiết)
	0
	6
	0
	5
	0
	0
	1
	0
	1
	11
	3,75

	
	
	Từ thông; Cảm ứng điện từ (10 tiết)
	0
	10
	0
	7
	8
	0
	0
	0
	2
	17
	6,25

	3
	Số câu TN/ Số ý TL (Số YCCĐ)
	
	16
	
	12
	2
	
	1
	
	3
	28
	

	4
	Điểm số
	0
	4,0 
	0
	3,0 
	2,0 
	0
	1,0 
	0
	3,0 
	7,0 
	10

	5
	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm


LỚP 12
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	Từ trường
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ(6 tiết)

	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được cảm ứng từ B và đơn vị tesla.
	
	2
	
	

	
	
	- Nêu được đơn vị cơ bản và dẫn xuất để đo các đại lượng từ.
	
	1
	
	

	
	
	- Nhận biết được khi dòng điện đặt trong từ trường thì xuất  hiện lực từ tác dụng lên dây dẫn.
	
	1
	
	

	
	
	- Nêu được biểu thức lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	
	1
	
	

	
	
	- Nêu được đặc điểm phương chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	
	1
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Xác định được độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	
	4
	
	

	
	
	-  Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm  để xác định được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	
	1
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được biểu thức tính lực 
[image: image1.wmf]sin

FBIL

q

=

.
	
	
	
	1

	
	
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được từ thông và đơn vị Veber.
- Nêu được: chu kì, tần số, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.
	10
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	Từ thông;
Cảm ứng điện từ(10 tiết)
	- Giải thích được một số ứng dụng đơn giản của hiện tượng cảm ứng điện từ.
	2
	
	
	

	
	
	- Mô tả được mô hình sóng điện từ và ứng dụng để giải thích sự tạo thành và lan truyền của các sóng điện từ trong thang sóng điện từ.
	4
	
	
	

	
	
	- Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.
	
	
	1
	

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án (hoặc mô tả được phương pháp) tạo ra dòng điện xoay chiều.
	
	
	1
	

	
	
	- Lập luận để nêu được một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống, tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2, VẬT LÍ 12

Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Đơn vị cảm ứng từ là

A. Tesla
B. Vôn.
C. Ampe.
D. Vêbe.

Câu 2. Đại lượng đặc trưng cho từ trường về khả năng tác dụng lực tại một điểm là

A. Cảm ứng từ.
     B. Suất điện động.

C. Từ thông.
     D. Cường độ điện trường.

Câu 3. Cảm ứng từ B tại một điểm được tính bởi biểu thức 
[image: image2.wmf]F
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. 1Tesla ứng với đơn vị nào sau đây
A. 
[image: image3.wmf]N
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B. 
[image: image4.wmf]N
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C. 
[image: image5.wmf]A
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D. 
[image: image6.wmf]N
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Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai? Lực từ là lực tương tác giữa 
A. hai dòng điện. 
   B. hai nam châm.C. một nam châm và một dòng điện.
   D. hai điện tích đứng yên.

Câu 5. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện có biểu thức

A. F=IBl.tanα
B. F=IBl.sinα
C. F=IB
D. F=IBl.cosα

Câu 6. Chọn câu sai. Lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường

A. luôn luôn vuông góc với cảm ứng từ.

B. luôn vuông góc với dây dẫn.
C. phụ thuộc vào góc giữa dây dẫn và cảm ứng từ.
D. luôn cùng chiều từ trường.
Câu 7. Đoạn dây dẫn dài 10 cm mang dòng điện 5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,08 T. Đoạn dây đặt vuông góc với các đường sức từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây là

A. 0,01 N.
B. 0,02 N.
C. 0,04 N.
D. 0 N.

Câu 8. Hình nào sau đây biểu diễn không đúng vectơ lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường mô tử như hình dưới đây ?


[image: image7.wmf] 
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A. Hình 1. 
B. Hình 2. 
C. Hình 3. 
D. Hình 4.
Câu 9. Một đoạn dây dẫn thẳng dài mang điện nằm song song với đường sức từ và có chiều ngược với chiều của đường sức từ. Gọi F là lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đó thì 
A. 
[image: image8.wmf]F0.
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B. 
[image: image9.wmf]F0.
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C. F còn tùy thuộc chiều dài của đoạn dòng điện.
D. F còn tùy thuộc độ lớn cường độ dòng điện. 
Câu 10. Để xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây đặt trong từ trường, không cần sử dụng thiết bị nào sau đây

A. Nam châm

B. Khung dây

C. Nguồn điện


D. Đồng hồ vạn năng.

Câu [image: image33.png]


11. Hình vẽ bên biểu diễn dòng điện PQ và vectơ lực từ
[image: image10.wmf]F

ur

tác dụng lên đoạn dòng điện PQ đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra? Đường sức từ

A. hướng từ phía trước ra phía sau mặt phẳng hình vẽ.


B. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.


C. nằm trong mặt phẳng hình vẽ.


D. không nằm trong mặt phẳng hình vẽ.
Câu 12. Đơn vị của từ thông là

A. Vôn (V).


B. Vêbe (Wb).

C. Tesla (T).

D. Ampe (A).
Câu 13. Từ thông qua một khung dây có diện tích S
A. tỉ lệ với số đường sức qua một đơn vị diện tích S.
B. tỉ lệ với độ lớn chu vi của diện tích S.
C. là giá trị của cảm ứng từ B tại nơi đặt điện tích S.
D. tỉ lệ với số đường sức qua diện tích S.
Câu 14. Một khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ 
[image: image11.wmf]B

ur

 hợp với pháp tuyến mặt phẳng khung dây một góc
[image: image12.wmf]a

. Từ thông qua khung dây là
A. 
[image: image13.wmf]ФBScos

=a

.
B. 
[image: image14.wmf]ФBSsin.

=a


C. 
[image: image15.wmf]ФBS.
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D. 
[image: image16.wmf]ФBStan.

=a


Câu 15. Cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 4cos(120(t + [image: image17.wmf]4

p

) (A). Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó là

A.4 A. 

B.2[image: image18.wmf]2

 A. 

C.2 A. 

D.[image: image19.wmf]2

 A.
Câu 16. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa vào hiện tượng

A. nam châm hút sắt.


B. dòng điện tạo ra từ trường.

C. cảm ứng điện từ.


D. hiệu ứng Jun-Lenx.

Câu 17. Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ i = 4cos
[image: image20.wmf]2
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(A) với T > 0. Đại lượng T được gọi là

A. tần số góc của dòng điện.       
B. chu kì của dòng điện.

C. tần số của dòng điện.   

D. pha ban đầu của dòng điện.

Câu 18. Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là 


A. 50π Hz.

B. 100π Hz.
C. 100 Hz.

D. 50 Hz.

Câu 19. Vônkế và ampe kế xoay chiều chỉ giá trị

A. tức thời của điện áp và cường độ dòng điện .

B. trung bình của điện áp và cường độ dòng điện. 

C. cực đại của điện áp và cường độ dòng điện. 

D. hiệu dụng của điện áp và cường độ dòng điện.

Câu 20. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng? 

A. Điện áp 
B. Suất điện động. 
C. Cường độ dòng điện
D. Công suất. 
Câu 21. Cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa trên tác dụng nào của dòng điện

A. Hoá học . 
B. Nhiệt. 
C. Từ . 
D.  Phát quang . 

Câu 22. Máy nung cao tần sử dụng để nung chảy kim loại nhanh, đặc biệt các kim loại khó chảy như Vonfram, Molypden,…. Khi đưa một khối kim loại vào trong từ trường biến thiên thì do sự biến thiên của từ trường sẽ xuất hiện một dòng điện xoáy (dòng Foucault). Khi dùng dòng điện có tần số rất cao (hàng ngàn đến chục ngàn Hz) thì dòng dòng Foucault (Fu-cô) cũng sẽ có tần số cao tương ứng, do đó phát sinh nhiệt và nung nóng kim loại. Nguyên tắc hoạt động của máy nung cao tần dựa trên 
A. Cảm ứng điện từ
B. Đoạn mạch C. Sóng âm tần số cao

D. Phản ứng nhiệt hạch
Câu 23. Máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số của dòng điện. Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng
A. cảm ứng điện từ

B. cộng hưởng điện

C. đoản mạch

D. điện trường biến thiên
Câu 24. Sóng điện từ

A. là sóng dọc hoặc sóng ngang.





    B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.

C. điện trường và từ trường dao động cùng phương.
                 D. không truyền được trong chân không.

Câu 25. Sóng điện từ

A. không mang năng lượng.
B. là sóng ngang.
C. là sóng dọc.

D. không truyền trong chân không.

Câu 26. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.



B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.

C. Sóng điện từ là sóng ngang.




D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 27. Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì

A. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.

B. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.

C. tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.


D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.

Câu 2[image: image34.png]=



8. Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 
[image: image21.wmf]2
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 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image22.wmf]B0,6 T
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 có chiều hướng ra ngoài mặt phẳng giấy. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4 T trong thời gian 0,25 s thì chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây 

A. cùng chiều kim đồng hồ. 
B. ngược chiều kim đồng hồ. 
C. không có dòng điện cảm ứng. 
D. chưa xác định được chiều dòng điện.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 29. Cho một ống dây quấn trên lỏi thép có dòng điện chạy qua đặt gần một khung dây kín ABCD như hình vẽ. Cường độ dòng điện trong ống dây có thể thay đổi được nhờ biến trở có có con chạy R. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong các trường hợp dịch chuyển con chạy về phía N.
Câu 30. Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn tăng đều theo thời gian. Biết rằng cường độ dòng điện cảm ứng là 
[image: image23.wmf]0,5

A

, điện trở của khung là 
[image: image24.wmf]2
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 và diện tích của khung là 
[image: image25.wmf]2
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 . Xác định tốc độ biến thiên của cảm ứng từ?
[image: image35.png]


[image: image36.png]


Câu 31. Một thanh nhôm MN, khối lượng 0,20 kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh ray đặt song song cách nhau 1,6 m, nằm ngang, nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Từ trường ngược hướng với trọng lực, có độ lớn B = 0,05 T. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là
[image: image26.wmf]0,40

=

m

. Lấy g = 10 m/s2. Khi cường độ dòng điện qua thanh nhôm không đổi bằng 12 A thì nó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc bằng bao nhiêu?
[image: image37.png]




4. Hướng dẫn chấm

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 2, VẬT LÍ 12

I. TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	Đáp án
	A
	A
	A
	D
	B
	D
	C

	Câu
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
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II. TỰ LUẬN
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
	Câu
	Lời giải
	Điểm

	Câu 29.
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Khi con chạy dịch chuyển về phía M, điện trở của biến trở giảm, cường độ dòng điện qua ống dây tăng

	0,5 điểm

	
	Từ trường tăng, từ thông qua khung dây tăng, dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây gây ra từ trường cảm ứng ngược chiều với từ trường ngoài để chống lại sự tăng của từ thông nên dòng điện cảm ứng chạy trên cạnh AB theo chiều từ B đến A
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	Câu 30

(1 điểm)
	* Từ: 
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	Câu 31

(1 điểm)
	Theo quy tắc bàn tay trái, hướng của lực từ có dạng như hình vẽ, có độ lớn
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	Phương trình định luật 2 Niu tơn
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	Chiếu phương trình định luật 2 Niu tơn lên 0x: 
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